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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Kiều Kim Xuân. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đỗ Minh Tân;  

2. Bà Trần Thị Phiến. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Minh – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên 

toà: Ông Trần Cao Lâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại tr  s  Tòa án nhân dân huyện Châu Thành  

  t    s  th m công khai v  án th  lý số 59/2019/TLST-HNGĐ ngày 26 tháng 

02 năm 2019, về tranh chấp hôn nhân và gia đình về ly hôn, nuôi con khi ly hôn, 

theo  uyết định đưa v  án ra   t    số 40/2019/ ĐXXST-HNGĐ ngày 20 

tháng 3 năm 2019, Thông báo về việc thay đổi thời gian m  phiên tòa số 

324/TB-TA ngày 04 tháng 4 năm 2019,  uyết định hoãn phiên tòa số 

12/2019/ ĐST-HNGĐ ngày 11 tháng 4 năm 2019, gi a các đư ng s : 

- Nguyên đ n: Chị Nguyễn Thị Huyền T, sinh năm 1990; 

Địa chỉ ĐKTT: Ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp; 

Chỗ   hiện nay: Ấp P, xã L, huyện L, tỉnh Vĩnh Long. 

- Bị đ n: Anh Trần Văn N, sinh năm 1989; 

Địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

(Nguyên đ n có mặt, bị đ n vắng mặt tại phiên tòa.) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, trong quá trình thu thập chứng cứ 

và tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn chị Nguyễn  Thị Huyền T trình bày: 
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Chị T và anh N t  quen nhau, tìm hiểu khoảng một năm, tổ chức cưới 

tháng 01/2014 (al), sau đó đăng ký kết hôn và được UBND xã T, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngày 23-5-2014. 

Sau khi cưới, thời gian đầu sống hạnh phúc. Từ tháng 4/2016,  phát sinh mâu 

thuẫn do bất đồng quan điểm, vợ chồng không có tiếng nói chung, kinh tế không 

ổn định. Anh N thường quyết định mọi việc theo ý của mình, thường thay đổi 

công việc, không bàn bạc, không nghe lời khuyên của chị T. Do đó, vợ chồng 

thường gây gỗ, không hạnh phúc. Chị T về nhà cha mẹ ruột sống từ tháng 4/2016. 

Anh N có tới lui thăm con. Đến tháng 4/2018, vợ chồng chính thức ly thân. Nay, 

chị T không còn tình cảm với anh N, không thể đoàn t  chung sống với anh N, 

nên yêu cầu ly hôn anh N. 

- Về nuôi con chung: Chị T và anh N có 01 (một) con. Khi ly hôn, chị T 

yêu cầu nuôi con Trần Nguyễn Hoàng D, sinh ngày 27-4-2014, yêu cầu anh N 

cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. 

- Về chia tài sản chung, nợ chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, trong quá trình thu thập chứng cứ, 

bị đơn anh Trần Văn N trình bày: 

Anh N thống nhất lời trình bày của chị T về thời gian chung sống và kết 

hôn. Sau khi kết hôn cuộc sống chung hạnh phúc. Lý do chị T về nhà cha mẹ 

ruột sống là do anh N có hứa ch  vợ, con đi ch i Lễ 30-4 nhưng do hôm đó anh 

N ch  cha anh đi đám tiệc   Bến Tre, cha uống say nên anh N không về được. 

Do đó, chị T kêu gia đình rước chị T về. Anh N giận nên cũng không đi rước chị 

T. Tuy nhiên, sau đó anh N vẫn còn tới lui thăm vợ, con. Đến tháng 4/2018, anh 

N có bắt gặp tin nhắn trên điện thoại của chị T với người khác, nghi ngờ chị T 

có tình cảm với người khác, nên ít tới lui và vợ chồng ly thân. Nay, anh N không 

đồng ý ly hôn chị T vì anh không muốn con mất tình thư ng của cha, mẹ. Anh N 

vẫn còn tình cảm với chị T, muốn vợ chồng đoàn t  tiếp t c chung sống. 

- Về con chung: Anh N thống nhất lời trình bày của chị T là có 01 con. Nếu 

ly hôn, anh N không đồng ý giao con cho chị T nuôi, anh N yêu cầu nuôi con 

Trần Nguyễn Hoàng D, sinh ngày 27-4-2014, không yêu cầu chị T cấp dưỡng 

nuôi con. 

- Về chia tài sản chung, nợ chung: Không có, không yêu cầu giải quyết. 

   Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát: Thống nhất về việc tuân theo pháp 

luật tố t ng trong quá trình giải quyết v  án của Th m phán, Hội đồng   t   . 

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố t ng dân s  (nguyên đ n) kể từ 

khi th  lý v  án đến trước khi Hội đồng   t    nghị án đảm bảo đúng theo quy 

định của Bộ luật tố t ng dân s . Riêng bị đ n chưa chấp hành giấy triệu tập của 

Tòa án. 

Về nội dung v  án: Đề nghị Hội đồng   t    căn cứ Điều 56, Điều 81 của 

Luật Hôn nhân và gia đình: X  chấp nhận yêu cầu của chị T về việc  in ly hôn 

anh N. Về con: Giao con Trần Nguyễn Hoàng D, sinh 27-4-2014 cho chị T nuôi, 
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buộc anh N cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. Về tài sản chung: 

Đư ng s  không yêu cầu Tòa án giải quyết nên đề nghị Hội đồng   t    không 

xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về thủ t c tố t ng: Tại phiên tòa, bị đ n anh Trần Văn N tuy đã được 

triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do. Nguyên đ n, chị 

Nguyễn Thị Huyền T đồng ý và yêu cầu Hội đồng   t    tiến hành phiên tòa   t 

   vắng mặt bị đ n. Căn cứ Khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố t ng dân s , Tòa 

án vẫn tiến hành   t    vắng mặt bị đ n. 

 [2] Về hôn nhân: X t thấy, chị Nguyễn Thị Huyền T và anh Trần Văn N 

chung sống có tổ chức đám cưới, có đăng ký kết hôn và được UBND xã T, huyện 

Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngày 23-5-

2014, số 78/2014, quyển số 1, nên được  ác định là hôn nhân hợp pháp. Trong 

quá trình chung sống, thời gian đầu hạnh phúc. Nguyên nhân mẫu thuẫn là do 

kinh tế không ổn định, anh N không kiên nhẫn, chuyên tâm làm việc mà thường 

thay đổi công việc, vợ chồng không có tiếng nói chung, thường gây gỗ, không 

hạnh phúc. Từ tháng 4/2018 chị T và anh N chính thức ly thân. Nay, chị T không 

còn tình cảm với anh N nên yêu cầu ly hôn anh N. Tuy nhiên, anh N không đồng 

ý ly hôn chị T vì cho rằng không muốn con thiếu tình thư ng cha, mẹ. 

[2.1] Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Ly hôn theo yêu cầu 

của một bên: 

“Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành 

thì Tòa án  giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo 

lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho 

hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục 

đích hôn nhân không đạt được.” 

 [2.1] Hội đồng   t      t thấy, tình cảm vợ chồng phải  uất phát từ hai 

phía. Để có cuộc hôn nhân hạnh phúc cả hai phải có s  trân trọng, yêu thư ng, 

cảm thông, chia  ẻ với nhau về nh ng vấn đề trong cuộc sống. Thế nhưng, gi a 

chị T và anh N không có s  quan tâm đến suy nghĩ, tâm tư tình cảm của nhau, 

không có s  thống nhất quan điểm, không có tiếng nói chung nên thường gây 

gỗ, dẫn đến tâm lý nặng nề, không có nhu cầu trao đổi thông tin, mặc ai muốn 

làm gì thì làm. Từ đó, tình cảm vợ chồng không còn. Mặt khác, anh N đã nghi 

ngờ, không còn lòng tin với chị T, cho rằng chị T đã có tình cảm với người 

khác. Tuy anh N không đồng ý ly hôn chị T với lý do không muốn con thiếu tình 

thư ng cha mẹ, nhưng th c tế, anh N cũng chưa có giải pháp nào giải tỏa mâu 

thuẫn, hàn gắn tình cảm vợ chồng, anh N mất lòng tin đối với chị T, dẫn đến 

tình cảm vợ chồng càng  a cách. Bản thân chị T  ác định không còn tình cảm 

với anh N, không thể nào có cuộc sống chung hạnh phúc với anh N, kiên quyết 

yêu cầu ly hôn anh N. Xét thấy, hôn nhân gi a chị T và anh N đã lâm vào tình 

trạng trầm trọng, đời sống chung không thể k o dài, m c đích hôn nhân không 
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đạt được. Do đó, Hội đồng   t    chấp nhận yêu cầu của chị T về việc ly hôn 

anh N. 

 [3] Về nuôi con chung: Chị T và anh N chung sống có 01 con tên Trần 

Nguyễn Hoàng D, sinh ngày 27-4-2014. Khi ly hôn, chị T và anh N đều yêu cầu 

nuôi con, chị T yêu cầu anh N cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật, 

anh N không yêu cầu chị T cấp dưỡng nuôi con. 

 [3.1] Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Việc trông nom, chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo d c con sau ly hôn: 

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực 

hành vi dân sự,... 

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của 

mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trong trường hợp không thỏa thuận được thì 

Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi mọi 

mặt của con; nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyên vọng của 

con.…” 

Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Nghĩa v , quyền của cha, 

mẹ không tr c tiếp nuôi con sau ly hôn: 

1. … 

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. 

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con mà không ai được cản trở. 

[3.2]  Trong quá trình giải quyết v  án, chị T và anh N đều chứng minh 

bản thân có công việc, có thu nhập, có khả năng kinh tế để nuôi con.Tuy nhiên, 

Hội đồng   t      t thấy: Về hoàn cảnh, điều kiện sống, cháu D đã sống ổn định 

và quen với s  chăm sóc của mẹ là chị T, hiện cháu D có s  phát triển tốt về thể 

chất và tinh thần. Chị T sống chung với cha mẹ ruột. Ông, Bà Ngoại cháu D và 

gia đình cũng đã thư ng yêu, bảo bọc, giúp đỡ chị T trong việc chăm sóc cháu. 

Về phía anh N, cho rằng nếu nuôi con cũng giao cho Ông, Bà Nội chăm sóc 

giúp. Tuy nhiên, Ông, Bà Nội cháu D và anh N không có s  gần gũi cháu D từ 

trước đến nay như chị T và Ông, Bà Ngoại. Hiện tại, cháu D đang sống với mẹ. 

Do đó, để cháu D có s  ổn định về môi trường  sống và tâm lý nên Hội đồng   t 

   chấp nhận yêu cầu của chị T về việc nuôi con chung, không chấp nhận yêu 

cầu của anh N về việc nuôi con. 

[3.3] Về cấp dưỡng nuôi con: Tuy anh N trình bày: Nếu chị T không có 

khả năng nuôi con thì giao con cho anh N nuôi, nếu chị T nuôi anh N không cấp 

dưỡng. Nhưng Hội đồng   t      t thấy, việc cấp dưỡng nuôi con của người 

không tr c tiếp nuôi con là nghĩa v  pháp luật quy định, ngoài ra còn thể hiện s  

quan tâm của người cha đối với con. Do đó, buộc anh N có nghĩa v  cấp dưỡng 

nuôi con với số tiền bằng  50% mức lư ng c  s  do Nhà nước quy định tại thời 

điểm cấp dưỡng. Thời gian cấp dưỡng tính từ khi bản án có hiệu l c pháp luật 
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đến khi cháu D đủ 18 tuổi. 

[4] Về tài sản chung, nợ chung: Do chị T, anh N không yêu cầu giải quyết 

nên Hội đồng   t    không xem xét. 

[5]  Đối với ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát về nội dung v  án: X t 

thấy, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát phù hợp quy định pháp luật, phù hợp 

các tình tiết của v  án nên Hội đồng   t    chấp nhận. 

[6] Về án phí: Chị T phải chịu toàn bộ án phí hôn nhân gia đình theo quy 

định của pháp luật. Anh N phải chịu án phí dân s  s  th m về nghĩa v  cấp 

dưỡng nuôi con. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 28, Khoản 1 Điều 35, Khoản 1 Điều 39, Điều 

147 của  Bộ luật Tố t ng dân s ; 

Căn cứ vào các Điều 56, Điều 81, Điều 82, 83 của  Luật Hôn nhân và Gia đình; 

Căn cứ Điểm a, Khoản 5, Điểm a Khoản 6 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của  y Ban Thường V   uốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp và quản lý án phí và lệ phí Tòa án. 

X  :  

1. Về hôn nhân: Cho ly hôn gi a chị Nguyễn Thị Huyền T và anh Trần 

Văn N. 

2. Về nuôi con chung, cấp dưỡng nuôi con, thăm nom con:  

- Chị Nguyễn Thị Huyền T được quyền trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo d c con chung tên Trần Nguyễn Hoàng D, sinh ngày 27-4-2014. (Hiện 

cháu D đang sống với chị T.) 

- Buộc anh Trần Văn N cấp dưỡng nuôi con (cháu D) mỗi tháng số tiền 

bằng 50% mức lư ng c  s  do Nhà nước quy định tại thời điểm cấp dưỡng. 

Thời gian cấp dưỡng tính từ khi bản án có hiệu l c pháp luật đến khi cháu D đủ 

18 tuổi. 

- Anh N có quyền, nghĩa v  đến thăm nom, chăm sóc con, không ai được 

cản tr . 

3. Về tài sản chung, nợ chung: Không xem xét, giải quyết. 

4. Về án phí: Chị Nguyễn Thị Huyền T phải chịu 300.000 đồng án phí 

hôn nhân gia đình s  th m. Số tiền tạm ứng án phí chị T đã nộp ngày 26-02-

2019 theo biên lai số 0005821 tại Chi c c Thi hành án Dân s  huyện Châu 

Thành được chuyển thành án phí. 

Anh N phải chịu 300.000 đồng án phí dân s  s  th m về cấp dưỡng nuôi con. 

Đư ng s  (chị T) có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 
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ngày tuyên án. 

Riêng bị đ n (anh N) vắng mặt, có quyền kháng cáo bản án  trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bán án theo quy định của luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án Dân s  thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành 

án dân s  có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật thi hành án Dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án Dân s  s a đổi bổ sung năm 2014. 
 

Nơi nhận: 

- Đư ng s ; 

- Tòa án Tỉnh Đồng Tháp; 

- Viện Kiểm sát nhân dân Huyện; 

- Chi c c Thi hành án Dân s  Huyện;  

- Lưu  hồ s  v  án và VP. 
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